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2014

1 1456010064 Nguyễn Bình Kim Ngân 070694 2014 ĐH 8.50 80 Giỏi    2,500,000 110         2,750,000 

2 1456010059 Huỳnh Châu Bảo My     250896 2014 ĐH 8.30 70 Khá    2,500,000 100         2,500,000 

3 1456010044 Đào Ngọc Liễu 120296 2014 ĐH 7.90 70 Khá    2,500,000 100         2,500,000 

4 1456010072 Đoàn Vũ Mai Ngọc 060596 2014 ĐH 7.80 70 Khá    2,500,000 100         2,500,000 

5 1456010054 Nguyễn Thị Xuân Mai 160696 2014 ĐH 7.80 68 Khá    2,500,000 100         2,500,000 

6 1456010119 Nguyễn Thị Thủy 280693 2014 ĐH 7.60 65 Khá    2,500,000 100         2,500,000 

7 1456010111 Nguyễn Văn Thắng 151296 2014 ĐH 7.50 70 Khá    2,500,000 100         2,500,000 

8 1456010126 Lê Thị Thùy Trang  011095 2014 ĐH 7.50 70 Khá    2,500,000 100         2,500,000 

9 1456010016 Huỳnh Thị Ngọc Diễm 280296 2014 ĐH 7.50 65 Khá    2,500,000 100         2,500,000 

10 1456010107 Nguyễn Văn Thái 271295 2014 ĐH 7.40 70 Khá    2,500,000 100         2,500,000 

11 1456020028 Lê Thị Diệu Hiền 111196 2014 ĐH 8.00 81 Giỏi    2,250,000 110         2,475,000 

12 1456020060 Nguyễn Thị Mỹ 170696 2014 ĐH 8.00 70 Khá    2,250,000 100         2,250,000 

13 1456020032 Đường Lệ Hoa 090496 2014 ĐH 7.67 90 Khá    2,250,000 100         2,250,000 

14 1456020124 Võ Thị Bích Vân 100996 2014 ĐH 7.67 70 Khá    2,250,000 100         2,250,000 
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15 1456020123 Mai Dương Thị Cẩm Vân 141096 2014 ĐH 7.67 70 Khá    2,250,000 100         2,250,000 

16 1456020103 Đỗ Thị Thủy Tiên 170996 2014 ĐH 7.33 96 Khá    2,250,000 100         2,250,000 

17 1456020088 Nguyễn Thị Thanh Tâm 060696 2014 ĐH 7.33 69 Khá    2,250,000 100         2,250,000 

18 1455010081 Phạm Thị Ánh Quyên 140696 2014 ĐH 8.00 90 Giỏi    1,500,000 110         1,650,000 

19 1455010052 Trg T. Phương Cẩm Ly 250796 2014 ĐH 8.00 88 Giỏi    1,500,000 110         1,650,000 

20 1455010101 Nguyễn Phương Thụy 110996 2014 ĐH 8.33 73 Khá    1,500,000 100         1,500,000 

21 1455010094 Nguyễn Thị Thanh Thảo 201096 2014 ĐH 8.00 78 Khá    1,500,000 100         1,500,000 

22 1455010015 Lê Anh Đào 120996 2014 ĐH 8.00 65 Khá    1,500,000 100         1,500,000 

23 1455010070 Mai Thị Kim Nhung  101095 2014 ĐH 7.67 82 Khá    1,500,000 100         1,500,000 

24 1455010063 Huỳnh Khải Nghiến 291096 2014 ĐH 7.67 65 Khá    1,500,000 100         1,500,000 

25 1455010084 Lê Huỳnh Minh Tâm 120796 2014 ĐH 7.67 65 Khá    1,500,000 100         1,500,000 

26 1455010127 Hồ Thanh Trúc 200296 2014 ĐH 7.33 86 Khá    1,500,000 100         1,500,000 

27 1455010072 Nguyễn Ngọc Như 180296 2014 ĐH 7.33 80 Khá    1,500,000 100         1,500,000 

28 1455010119 Phạm Thị Ngọc Traâm 080496 2014 ĐH 7.33 80 Khá    1,500,000 100         1,500,000 

29 1455010055 Nguyễn Lê Minh 101096 2014 ĐH 7.33 75 Khá    1,500,000 100         1,500,000 

30 1455010089 Phạm Thị Hoài Thanh 141096 2014 ĐH 7.33 75 Khá    1,500,000 100         1,500,000 

2015

31 1556010022 Huỳnh Thanh Giang  071197 2015 ĐH 8.10 80 Giỏi    3,630,000 70         2,541,000 

32 1557010218 Hồ Thị Thắm 100797 2015 ĐH 8.00 80 Giỏi    3,630,000 70         2,541,000 

33 1556010014 Nguyễn Thị Thùy Dung 181197 2015 ĐH 8.40 70 Khá    3,630,000 50         1,815,000 

34 1556010038 Lê Thị Hương 011097 2015 ĐH 8.10 75 Khá    3,630,000 50         1,815,000 

35 1556010065 Nguyễn Thị Yến Nhi    240597 2015 ĐH 8.10 70 Khá    3,630,000 50         1,815,000 

36 1556010070 Nguyễn Thị Hoàng Nhung  121097 2015 ĐH 8.00 73 Khá    3,630,000 50         1,815,000 

37 1556010052 Nguyễn Thị Na     071097 2015 ĐH 7.80 85 Khá    3,630,000 50         1,815,000 
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38 1556010096 Phạm Hoàng Thúc 241097 2015 ĐH 7.70 70 Khá    3,630,000 50         1,815,000 

39 1556010047 Hoàng Văn Mận 301294 2015 ĐH 7.60 90 Khá    3,630,000 50         1,815,000 

40 1556010035 Nguyễn Thị Lệ Huyền 190497 2015 ĐH 7.50 70 Khá    3,630,000 50         1,815,000 

41 1556010043 Phan Lâm Bảo Linh   160497 2015 ĐH 7.50 65 Khá    3,630,000 50         1,815,000 

42 1556010103 Vũ Thị Tiềm 210896 2015 ĐH 7.50 65 Khá    3,630,000 50         1,815,000 

43 1556010098 Nguyễn Lê Minh Thư 160997 2015 ĐH 7.30 65 Khá    3,630,000 50         1,815,000 

44 1556010062 La Yến Nhi    280197 2015 ĐH 7.30 65 Khá    3,630,000 50         1,815,000 

45 1556010116 Ngô Anh Tú 240996 2015 ĐH 7.30 65 Khá    3,630,000 50         1,815,000 

46 1556010087 Nguyễn Thị Hồng Quyên 100197 2015 ĐH 7.20 65 Khá    3,630,000 50         1,815,000 

47 1556020008 Phạm Thị Chang  020797 2015 ĐH 8.00 65 Khá    2,430,000 50         1,215,000 

48 1556020110 Nguyễn Thùy Vy Tiên 140696 2015 ĐH 7.33 70 Khá    2,430,000 50         1,215,000 

49 1556020114 Cao Thị Huyền Trang  160497 2015 ĐH 7.00 90 Khá    2,430,000 50         1,215,000 

50 1556020084 Võ Thị Thanh Quí 200296 2015 ĐH 7.00 88 Khá    2,430,000 50         1,215,000 

51 1555010024 Trần Thị Phương Hiền 200697 2015 ĐH 8.00 75 Khá    1,620,000 50            810,000 

52 1555010019 Nguyễn Thái Kỳ Duyên 150897 2015 ĐH 7.67 98 Khá    1,620,000 50            810,000 

53 1555010026 Đới Thị Ngọc Huyền 210797 2015 ĐH 7.67 80 Khá    1,620,000 50            810,000 

54 1555010068 Võ Ngọc Á Tiên 260497 2015 ĐH 7.67 73 Khá    1,620,000 50            810,000 

55 1555010063 Phạm Thị Hoài Thu 250397 2015 ĐH 7.67 68 Khá    1,620,000 50            810,000 

56 1555010058 Nguyễn Thị Minh Thảo 240697 2015 ĐH 7.33 83 Khá    1,620,000 50            810,000 

57 1555010018 Phan Hoàng Duy 081197 2015 ĐH 7.33 80 Khá    1,620,000 50            810,000 

58 1555010032 Lương Thị Thu Lan    251297 2015 ĐH 7.33 80 Khá    1,620,000 50            810,000 

59 1555010047 Vũ Thị Kim Nhiệm 041197 2015 ĐH 7.33 78 Khá    1,620,000 50            810,000 

60 1555010065 Đặng Ngọc Anh Thư 161097 2015 ĐH 7.33 70 Khá    1,620,000 50            810,000 

61 1555010042 Nông Thị Nguyệt Nga 131097 2015 ĐH 7.00 70 Khá    1,620,000 50            810,000 
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62 ĐNAH 1555010046 Đặng Thị Ngọc 051297 2015 ĐH 7.00 68 Khá    1,620,000 50            810,000 

2016

63 1656010112 Mạc Thủy Tiên 301198 2016 ĐH 3.25 70 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

64 1656010004 Triệu Yến Anh    290197 2016 ĐH 3.10 65 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

65 1656010131 Nguyễn Ngọc Vy     160498 2016 ĐH 3.10 65 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

66 1656010046 Lê Hoàng Kim Khaánh 130898 2016 ĐH 3.00 66 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

67 1656010073 Nguyễn Trọng Nhân 250698 2016 ĐH 2.85 83 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

68 1656010094 Thiệu Minh Tây 150897 2016 ĐH 2.85 71 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

69 1656010015 Bùi Đông Duy    280298 2016 ĐH 2.80 65 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

70 1656012028 Triệu Thùy Phương 070298 2016 ĐH 2.65 85 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

71 1656010100 Đặng Thị Anh Thơ 200198 2016 ĐH 2.55 77 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

72 1656020039 Tô Bửu Ngọc 190598 2016 ĐH 3.40 85 Giỏi    3,090,000 70         2,163,000 

73 1656020047 Đỗ Thị Quỳnh Như 080498 2016 ĐH 3.05 70 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

74 1656020053 Nguyễn Thị Kim Phụng 110998 2016 ĐH 2.95 80 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

75 1656020058 Nguyễn Thị Mai Sang   101098 2016 ĐH 2.80 80 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

76 1656022026 Văn Tường Linh   060698 2016 ĐH 2.75 70 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

77 1656020025 Nguyễn Thị Kim Kiều 130198 2016 ĐH 2.70 70 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

78 1656020083 Nguyễn Ngọc Trúc 010198 2016 ĐH 2.60 88 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

79 1656020032 Nguyễn Khánh Linh   090997 2016 ĐH 2.60 73 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

80 1656022009 Nguyễn Thị Ngọc Điểm 220598 2016 ĐH 2.55 65 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

81 1656020044 Trần Thị Tuyết Nhi 101198 2016 ĐH 2.50 96 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

82 1656020061 Phùng Thị Thanh Tâm 161188 2016 ĐH 2.50 73 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

83 1656020049 Hồ Bảo Xuân Oanh   190397 2016 ĐH 2.50 70 Khá    3,090,000 50         1,545,000 

84 1654040147 Lê Hoàng Khanh  090498 2016 ĐH 2.50 65 Khá    3,090,000 50         1,545,000 
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85 1655010004 Nguyễn Ngọc Mai Anh    171098 2016 ĐH 3.56 82 Giỏi    3,820,000 70         2,674,000 

86 1655010125 Phạm Thị Thu Trâm 050298 2016 ĐH 3.06 76 Khá    3,820,000 50         1,910,000 

87 1655010128 Phan Thị Tuyết Trinh  101198 2016 ĐH 3.00 70 Khá    3,820,000 50         1,910,000 

88 1655010071 Trần Thị Xuân Nguyên 280298 2016 ĐH 2.94 100 Khá    3,820,000 50         1,910,000 

89 1655010117 Nguyễn Thị Anh Thư 220897 2016 ĐH 2.78 80 Khá    3,820,000 50         1,910,000 

90 1655010086 Lê Thái Phụng 100298 2016 ĐH 2.78 70 Khá    3,820,000 50         1,910,000 

91 1655010143 Nguyễn Thị Kim Yến 160497 2016 ĐH 2.67 65 Khá    3,820,000 50         1,910,000 

92 1655010007 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 310898 2016 ĐH 2.61 76 Khá    3,820,000 50         1,910,000 

93 1655010028 Đỗ Ngọc Hân 220898 2016 ĐH 2.61 73 Khá    3,820,000 50         1,910,000 

158,659,000   

Xuất sắc: 0 Sinh viên 93 Sinh viên

Giỏi: 8 Sinh viên Tổng số tiền HBKKHT: đồng

Khá: 85 Sinh viên

ĐNAH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2018

Lâm Thị Ánh Quyên

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Anh

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

   Nguyễn Thành Nhân

LÃNH ĐẠO KHOA

              (Bằng chữ: Một trăm tám mưới nghìn sáu trăm năm mươi chín nghìn đồng chẵn)

158,659,000      
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